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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Vật Lí 4
NĂM HỌC 2016 – 2017
	Thời gian thi:  90 phút - Không được sử dụng tài liệu

Câu 1:  Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 30 , ZC = 50 , ZL = 20 . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120cos100t (V). Tìm:
a) Tổng trở của đoạn mạch.
b) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch.
HƯỚNG DẪN
a) Tồng trở của đoạn mạch

 
b) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch

      

Luyện tập: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 , ZC = 20  , ZL = 60 . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 240cos100t (V). Tìm:
a) Tổng trở của đoạn mạch.
b) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch.


ĐS: 40 , 3 A.
Câu 2: Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng.
a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp?
b) Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220 V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?
HƯỚNG DẪN
a) Muốn tăng áp thì có cuộn có N1 = 200 vòng là cuộn sơ cấp.
b) Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp

 vòng
Luyện tập: Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 50 vòng và 1 000 vòng.
a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp?
b) Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 110 V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?
ĐS: 2 200 V.
Câu 3: a) Viết công thức Tôm – xơn về chu kì dao động riêng của mạch. Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.
b) Tìm chu kì dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120.10 - 12 F và cuộn cảm có độ tự cảm là 3.10 - 3 H. 
HƯỚNG DẪN
a) Xem tài liệu
b) 

Luyện tập: a) Viết công thức Tôm–xơn về tần số dao động riêng của mạch. Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.
b) Tìm tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120.10 - 12 F và cuộn cảm có độ tự cảm là 3.10 - 3 H
ĐS: 265 392 Hz
Câu 4: Trong một thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe a = 1,56 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,24 m. Khoảng cách giữa  11 vân sáng liên tiếp là 5 mm. Tìm bước sóng ánh sáng đơn sắc trên.
HƯỚNG DẪN
Khoảng vân 
	10i = 5.10 – 3    i = 0,5.10 – 3 m
	Bước sóng ánh sáng đơn sắc

	
[bookmark: _GoBack]Luyện tập : Trong một thí nghiệm Y–âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 400 nm, khoảng cách giữa hai khe a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa  6 vân sáng liên tiếp là 1 mm. Tìm khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát.
ĐS: 0,75 m.
Câu 5: Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 150 nm vào bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện o = 300 nm. Cho h = 6,625. 10 – 34 Js, c = 3.108 m/s. Tìm:
a) Công thoát của các êlectron quang điện.
b) Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.
HƯỚNG DẪN
a) Công thoát của các êlectron quang điện


b) Năng lượng lượng tử của bức xạ


Luyện tập: Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 300 nm vào bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện o = 530 nm. 
Cho h = 6,625. 10 – 34 Js, c = 3.108 m/s. Tìm:
a) Công thoát của các êlectron quang điện.
b) Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.
ĐS: 3,3125.10 – 19 J, 6,625. 10 – 19 J

Câu 6: Tìm năng lượng liên kết  của ?
Cho mp = 1,00728u, mn = 1,00866u, mHe = 4,00150u, 1u = 931,5 MeV/c2. 

HƯỚNG DẪN            Năng lượng liên kết  của 
	                           Wlk = [Zmp + (A – Z)mn – mHe].c2 
                                             = (2.1,00728 + 2.1,00866 – 4,00150)u c2
                                             = 0,03038.931,5 MeV
                                              28,30 MeV 

Luyện tập: Tìm năng lượng liên kết  của ?
Cho mp = 1,00728u, mn = 1,00866u, mLi = 7,01823u, 1u = 931,5 MeV/c2. 
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